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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 

 PHẦN TIẾNG NƯỚC NGOÀI 

 

ADP: Ngân hàng phát triển Châu Á (The Asian Development Bank) 

ASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian 

Nations) 

AFTA: Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (ASEAN Free Trade Area) 

APEC: Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic 

Cooperation) 

CEPT: Chương trình thuế quan ưu đãi có hiệu lực chung (Common Effective 

Preferential Tariff) 

IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế (International Monetary Fund) 

FAF: Quỹ kế toán tài chính (Financial Accounting Foundation)  

FASB: Ban chuẩn mực kế toán tài chính Mỹ (Financial Accounting Standards Board) 

FASAC:  Hội đồng tư vấn chuẩn mực kế toán tài chính (Financial Accounting 

Standards Advisory Council) 

GASB:  Ban chuẩn mực kế toán chính phủ Mỹ (Governmental Accounting Standards 

Board)   

GASAC: Hội đồng tư vấn chuẩn mực kế toán chính phủ Mỹ (Governmental 

Accounting Standards Advisory Council) 

OECD: Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (Organisation for Economic Co-

operation and Development) 

IPSASs: Chuẩn mực kế toán công quốc tế (International Public Sector Accounting 

Standards) 

IPSASB: Hội đồng ban hành chuẩn mực kế toán công quốc tế. (International Public 

Sector Accounting Standards Board) 

IMF: Quỹ tiền tệ quốc tế. (International Monetary Fund) 

WB: Ngân hàng thế giới (World Bank)  

WTO: Tổ chức thương mại thế giới (World Trade Organization) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Organisation_for_Economic_Co-operation_and_Development
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 PHẦN TIẾNG VIỆT 

BCTC: Báo cáo tài chính 

BTC: Bộ Tài Chính 

CĐ: Chế độ 

CĐKT: Chế độ kế toán 

CMKT: Chuẩn mực kế toán 

ĐT: Đặc tính 

HCSN: Hành chính sự nghiệp 

KBNN: Kho bạc nhà nước 

MT: Mục tiêu 

NSNN: Ngân sách nhà nước 

QĐ: Quyết định 

TT: Thông tư 

TSCĐ: Tài sản cố định 

XHCN: Xã hội chủ nghĩa 

 

  


